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043 - Trường Thực hành SP Trà Vinh 

 

TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh 

Dân 

tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 334865658 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THỊ THÚY AN Nữ 05/06/1997 Trà Vinh Kinh 7.40  

2 334851577 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HỬU AN Nam 01/01/1997 Trà Vinh Kinh 6.53  

3 334875222 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN PHAN ANH Nam 09/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.72  

4 334883274 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ TRANG QUẾ ANH Nữ 22/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.49  

5 334947177 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM THỊ MỸ ANH Nữ 09/09/1997 Trà Vinh Kinh 8.24  

6 334896421 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VŨ TUYẾT ÂN Nữ 29/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.03  

7 334903872 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ GIA BẢO Nam 17/05/1997 Trà Vinh Hoa 6.93  

8 334939510 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CAO CHÍ BẢO Nam 19/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.40  

9 334953229 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ LAM BÌNH Nữ 09/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.75  

10 334903908 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TĂNG KHÁNH BẢO CHÂU Nữ 24/07/1997 Trà Vinh Hoa 8.44  

11 334939823 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ THỊ HỒNG DIỆP Nữ 20/12/1997 Trà Vinh Kinh 8.20  

12 334954829 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TỪ ĐỨC DUY Nam 19/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.71  

13 334904159 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HOÀNG DUY Nam 20/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.63  

14 334875956 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG MỸ DUYÊN Nữ 26/12/1997 Trà Vinh Kinh 8.10  

15 334884099 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC HỒNG DUYÊN Nữ 27/11/1997 Trà Vinh Kinh 8.80  

16 334872087 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh MAI THỊ TRÚC DƢƠNG Nữ 06/06/1997 Đồng Nai Kinh 7.53  

17 334916930 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DIỆP PHÁT ĐẠT Nam 03/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.45  

18 334869663 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HẢI ĐĂNG Nam 16/10/1997 Trà Vinh Kinh 6.48  

19 334896016 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN TRƢỜNG GIANG Nam 15/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.61  

20 334895519 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỒNG HẢI Nam 21/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.80  

21 334903877 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ VIỆT HẢI Nam 12/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.27  

22 334894521 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN DƢƠNG DIỆU HẰNG Nữ 21/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.22  

23 334911966 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh THI NGỌC HÂN Nữ 27/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.76  

24 334946124 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGÔ NGỌC HÂN Nữ 18/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.26  



25 334954040 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐẶNG THẢO HIỀN Nữ 18/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.48  

26 334874273 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN HỒNG HÀO HIỆP Nam 22/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.32  

27 334918465 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ BẢO HOÀNG Nữ 31/01/1997 Tỉnh Trà Vinh Kinh 7.51  

28 334894294 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN ĐÔNG HỒ Nam 19/10/1997 Trà Vinh Kinh 8.38  

29 334911270 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ LAN HƢƠNG Nữ 13/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.66  

30 334865925 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VƢƠNG TUYẾT KHẢ Nữ 16/09/1996 Trà Vinh Kinh 6.43  

31 334888032 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM THỊ ÁNH KIM Nữ 13/08/1997 Trà Vinh Kinh 6.60  

32 334954184 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ NGỌC NGÂN LINH Nữ 21/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.58  

33 334899999 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh DƢƠNG THÀNH LỘC Nam 08/10/1997 TP Hồ Chí Minh Kinh 6.56  

34 334934825 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ CÔNG MINH Nam 10/04/1997 Trà Vinh Kinh 9.08  

35 334918955 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRỊNH DƢƠNG HẠNH MY Nữ 12/06/1997 Trà Vinh Kinh 6.96  

36 334903881 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦM MINH NGÂN Nữ 13/05/1997 Trà Vinh Kinh 6.96  

37 334904995 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh CHÂU THANH NGHỊ Nam 03/07/1997 Trà Vinh Hoa 7.31  

38 334895947 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN BẢO NGỌC Nữ 27/10/1997 Trà Vinh Hoa 7.71  

39 334922523 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH GIA NGỌC Nữ 24/09/1997 Trà Vinh Kinh 7.24  

40 334954350 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ TAM NGUYÊN Nam 19/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.24  

41 334903882 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ THẢO NHI Nữ 07/04/1997 Trà Vinh Kinh 7.34  

42 334894460 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HỒ NGUYỄN NHI Nữ 24/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.26  

43 334879992 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ NGỌC NHƢ Nữ 17/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.70  

44 334942286 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ HUỲNH NHƢ Nữ 31/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.76  

45 334944602 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TỪ CHÍ PHONG Nam 21/12/1997 Trà Vinh Hoa 7.58  

46 334866726 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN THIÊN PHÚ Nam 21/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.49  

47 334872608 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN HUỲNH MINH PHÚC Nam 07/06/1997 Trà Vinh Hoa 7.55  

48 334954187 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TÔ NHẬT THANH PHƢƠNG Nữ 27/04/1997 Trà Vinh Kinh 6.71  

49 334874047 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh QUÁCH TẤN TÀI Nam 16/05/1997 Trà Vinh Kinh 8.74  

50 334866379 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ TẤN TÀI Nam 05/01/1997 Trà Vinh Kinh 7.64  

51 334946868 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHAN HÀ THANH THANH Nữ 10/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.64  

52 334954122 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM NGỌC THẢO Nữ 03/03/1997 Trà Vinh Kinh 6.87  

53 334887728 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH THỊ THANH THẢO Nữ 06/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.97  

54 334869882 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN YẾN THI Nữ 05/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.76  

55 334903839 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ PHÚ THỊNH Nam 05/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.83  

56 334903909 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRẦN YẾN THY Nữ 30/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.87  



57 334939752 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN NGỌC THY THY Nữ 27/03/1997 Trà Vinh Kinh 7.86  

58 334865655 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN Nữ 23/05/1997 Trà Vinh Kinh 7.81  

59 334954119 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 09/12/1997 Trà Vinh Kinh 6.58  

60 334916101 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM THOẠI TRÂN Nữ 18/02/1997 Trà Vinh Kinh 8.18  

61 334954116 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÊ TRẦN BẢO TRÂN Nữ 24/12/1997 Trà Vinh Kinh 7.29  

62 334874006 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÂM MỸ TRÂN Nữ 17/03/1997 Trà Vinh Hoa 6.73  

63 334864187 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ MINH TRÍ Nam 11/10/1997 Vĩnh Long Kinh 7.15  

64 334867714 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH XUÂN TRƢỜNG Nam 03/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.30  

65 334903876 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh TRƢƠNG HOÀNG TUẤN Nam 04/05/1997 Trà Vinh Hoa 6.71  

66 334886666 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh VÕ HOÀNG NHỰT TUYẾT Nữ 20/11/1997 Trà Vinh Kinh 6.64  

67 334887444 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh PHẠM HUỲNH PHƢƠNG UYÊN Nữ 20/03/1997 Trà Vinh Kinh 8.10  

68 334865183 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THỊ THỤC UYÊN Nữ 09/08/1997 Trà Vinh Kinh 7.43  

69 334869256 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh KHƢU THỊ HỒNG UYÊN Nữ 18/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.42  

70 334876563 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ÔNG KHẢ VÂN Nữ 12/07/1997 Trà Vinh Kinh 7.46  

71 334897939 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh ĐỖ THÚY VI Nữ 02/11/1997 Trà Vinh Kinh 7.81  

72 334858662 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh HUỲNH LONG VI VŨ Nam 14/05/1997 Trà VInh Kinh 6.69  

73 334903893 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGUYỄN THÚY VY Nữ 03/06/1997 Đống Tháp Kinh 7.94  

74 334954039 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh LÝ HỒNG XUÂN Nữ 08/07/1997 Trà Vinh Kinh 6.87  

75 334866386 DVT - Hội đồng thi Trƣờng Đại học Trà Vinh NGÔ MỸ XUYÊN Nữ 02/02/1997 Trà Vinh Kinh 7.68  

  


